Họ và tên....................... Lớp ..........             PHIẾU BÀI TUẦN 2
                                                                                TOÁN
Câu 1.  …...… – 15 = 136      Số cần điền vào chỗ trống là?
A. 134			B. 144		C. 32                             D. 151	
Câu 2. Cho …… - 37 = 448. 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………………………
Câu 3. Cho …… + 37 = 123. 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………………………
Câu 4. Lớp 3A có 20 học sinh xếp thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
A. 9 học sinh	               B. 10 học sinh		C. 8 học sinh
Câu 5. Số bị trừ là số nhỏ nhất có ba chữ số, hiệu là 99 . Số trừ là:
A. 10			       		B. 0			      	C. 1				D. 100
Câu 6. Tổng số tuổi của hai anh em là 31 tuổi. Em 12 tuổi. Hỏi anh mấy tuổi?
A. 10 tuổi			       	 B. 14 tuổi		     	C. 19 tuổi
Câu 7. Khoanh vào trước câu trả lời đúng
a.7 con vịt có tất cả bao nhiêu cái chân?
A. 7 cái chân                B. 9 cái chân                   C. 14 cái chân         D.28 cái chân
b. Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 4 ngôi sao có tất cả bao nhiêu cánh sao.
      A.32 cánh sao	     B. 20 cánh sao 	   C.16 cánh sao           D.8 cánh sao
Câu 8. Số? 
	Số hạng
	15
	44
	152
	
	

	Số hạng
	
	134
	
	111
	214

	Tổng
	234
	
	333
	242
	728


Câu 9. Tìm số bị trừ biết số trừ là 620 và hiệu là 380
A. 340	B. 1000	C. 440
 Câu 10: Đặt tính rồi tính:
245 - 128       578 - 229       711 – 305      546 - 437      357 + 627       195 + 556
Câu 11: Trên mỗi chiếc thuyên thúng đi câu có 2 người. Hỏi: 
a.Trên 7 chiếc thuyền thúng như vậy có bao nhiêu người? 
b.Nếu có 8 người muốn đi câu mực thì cần bao nhiêu chiếc thuyền thúng?
Câu 12: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a.435 + 360 + 565 + 140	
b .5 x3 + 5 x 5 + 5 x 2                                             c.78 + 55 - 18  - 15
( Các câu 10,11,12 các em làm vào vở ô ly)

TIẾNG VIỆT                     
1. Đặt câu :
a.Câu nêu giới thiệu
................................................................................................................................
b. Câu nêu hoạt động
...............................................................................................................................
2. Tìm những từ chỉ hoạt động kết hợp được với mỗi từ chỉ sự vật sau: 
               rau                                      thịt                                      cá
Mẫu: rửa rau, nhặt rau, luộc ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................            
3 Điền g/gh vào chỗ chấm:
- Dù đoạn đường ......ồ ......ề và nhiều bãi lầy, nhưng đàn kiến vẫn ......ắng sức vượt qua.
- Cả đàn ......é vai, cùng .......ánh mẩu bánh mì to về tổ. 
4. Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ sau:
     huy hoàng, búng chân, khó chịu, tanh tách, thoải mái, quyết định, tuyệt đẹp
5. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo câu nêu đặc điểm:
	A
	
	B

	Mặt hồ
	
	hiền hòa, xanh mát.

	Bầu trời
	
	xanh trong và cao vút.

	Dòng sông
	
	rộng mênh mông và lặng sóng. 


 6.Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý.
                                                                     Bài làm
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